CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: THỰC HÀNH LẬP TRÌNH ASP.NET 2			
Mã môn học: TTC1473
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: giờ;	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Học sau môn học Tin học cơ sở, Kỹ thuật lập trình, Kiến trúc máy tính, Cơ sở dữ liệu, Thiết kế Web.
· Tính chất: Môn học giúp sinh viên nắm vững các kiến thức tổng hợp, kỹ năng về lập trình web, thao tác với cơ sở dữ liệu, đồng thời tiếp cận môi trường phát triển các ứng dụng web trên nền tảng ASP.NET để xây dựng một ứng dụng web cụ thể cho các tổ chức, các công ty, các trường học.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên đạt được những kiến thức sau:
	+ Trình bày được kiến thức cơ bản về các mô hình ứng dụng Web.
+ Tìm hiểu về công nghệ thiết kế và lập trình Web động với ASP.NET.
+ Liệt kê chức năng và cách tạo các điều khiển ASP server control.
+ Trình bày được cách kết nối và thao tác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server, MS Access,...
· Kỹ năng:
+ Tạo được các điều khiển ASP.NET phía server.
+ Sử dụng được các kỹ thuật thao tác và hiển thị dữ liệu. 
+ Thiết kế và triển khai được các ứng dụng web ASP.NET liên kết cơ sở dữ liệu.
+ Thiết kế và triển khai được ứng dụng web trên nền tảng ASP.NET.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, thẩm mĩ trong việc phát triển Web.
+ Khả năng tự học, vận dụng kiến thức phát triển các trang Web thực tế. 
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	
	Bài 1: Thu thập và hiển thị thông tin ứng dụng Web.
	10
	
	10
	

	
	1. Tạo Project với ASP.NET
	1
	
	1
	

	
	2. Tạo cơ sở dữ liệu và viết Store Procedure
	1
	
	1
	

	
	3. Thiết kế giao diện Web
	2
	
	2
	

	
	4.  Viết code, chạy thực nghiệm và theo dõi kết quả
	6
	
	6
	

	
	Bài 2: Tạo giỏ hàng cho ứng dụng Web
	5
	
	5
	

	
		1. Tạo Project với ASP.NET.
	1
	
	1
	

	
		2. Thiết kế giỏ hàng cho trang Web.
	1
	
	1
	

	
		3. Viết code điều khiển giỏ hàng.
	2
	
	2
	

	
		4 Chạy thực nghiệm và theo dõi kết quả.
	1
	
	1
	

	
	Bài 3: Phân trang cho ứng dụng Web
	5
	
	5
	

	
		1. Tạo Project với ASP.NET.
	1
	
	1
	

	
		2. Thiết kế phân trang cho trang Web.
	1
	
	1
	

	
		3. Viết code để phân trang cho trang Web.
	2
	
	2
	

	
		4. Chạy thực nghiệm và theo dõi kết quả.
	1
	
	1
	

	
	Bài 4: Phân quyền cho ứng dụng Web
	10
	
	10
	

	
		1. Tạo Project với ASP.NET.
	1
	
	1
	

	
		2. Thiết kế phân quyền cho ứng dụng Web.
	
	4
	
	4
	

	
		3. Viết code  để phân quyền cho ứng dụng Web.
	4
	
	4
	

	
		4. Chạy thực nghiệm và theo dõi kết quả.
	1
	
	1
	

	
	Bài 5: Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng Web.
	10
	
	10
	

	
		1. Tạo Project với ASP.NET.
	1
	
	1
	

	
		2. Thiết kế hoàn chỉnh trang Web.
	
	4
	
	4
	

	
		3. Viết code cho giao diện trang Web.
	4
	
	4
	

	
		4. Chạy thực nghiệm và theo dõi kết quả.
	1
	
	1
	

	
	Bài 6: Triển khai ứng dụng Web
	10
	
	10
	

	
		1. Tạo ứng dụng Web trên IIS.
	1
	
	1
	

	
		2. Cung cấp địa chỉ IP cho các máy truy cập vào Website.
	4
	
	4
	

	
		3. Sử dụng công cụ Web Deployment Setup
	4
	
	4
	

	
		4. Publish website lên host
	1
	
	1
	

	
	Bài 7: Sử dụng Ajax cho ứng dụng Web
	5
	
	5
	

	
		1. Tạo Project với ASP.NET.
	1
	
	1
	

	
		2. Sử dụng Ajax với đối tượng XmlHttpRequest.
	2
	
	2
	

	
		3. Viết code sử dụng Ajax cho trang Web
	1
	
	1
	

	
		4. Chạy thực nghiệm và theo dõi kết quả
	1
	
	1
	

	
	Bài 8: Bảo mật Website
	5
	
	5
	

	
		1. Tạo Project với ASP.NET
	1
	
	1
	

	
		2. Thiết kế trang Login
	2
	
	2
	

	
		3. Viết code cho trang Login để đăng nhập quyền truy cập Website
	1
	
	1
	

	
		4. Chạy thực nghiệm và theo dõi kết quả
	1
	
	1
	

	
	Cộng
	60
	
	60
	



2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Thu thập và hiển thị thông tin ứng dụng Web 		Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Tạo được cơ sở dữ liệu và store procedure. 
- Viết được code tương tác với cơ sở dữ liệu.
- Thu thập và hiển thị thông tin dữ liệu lên ứng dụng Web.
2. Nội dung chương:
		2.1. Tạo Project với ASP.NET.
2.2. Tạo cơ sở dữ liệu và viết Store Procedure.
2.3. Thiết kế giao diện Web.
2.4. Viết code, chạy thực nghiệm và theo dõi kết quả.
Bài 2: Tạo giỏ hàng cho ứng dụng Web				Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Thiết kế được giỏ hàng cho trang Web. 
- Viết được code để xây dựng giỏ hàng cho trang Web.
2. Nội dung chương:
		2.1. Tạo Project với ASP.NET.
		2.2. Thiết kế giỏ hàng cho trang Web.
		2.3. Viết code điều khiển giỏ hàng.
		2.4 Chạy thực nghiệm và theo dõi kết quả.
Bài 3: Phân trang cho ứng dụng Web 				Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Biết được cách phân trang cho trang Web. 
- Viết được code để phân trang cho trang Web.
2. Nội dung chương:
		2.1. Tạo Project với ASP.NET.
		2.2. Thiết kế phân trang cho trang Web.
		2.3. Viết code để phân trang cho trang Web.
		2.4 Chạy thực nghiệm và theo dõi kết quả.
Bài 4: Phân quyền cho ứng dụng Web				Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Biết được cách phân quyền cho trang Web. 
- Viết được code phân quyền cho trang Web.
2. Nội dung chương:
		2.1. Tạo Project với ASP.NET.
		2.2. Thiết kế phân quyền cho ứng dụng Web.
		2.3. Viết code  để phân quyền cho ứng dụng Web.
		2.4. Chạy thực nghiệm và theo dõi kết quả.
Bài 5: Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng Web.				Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Biết được các kỹ thuật để thiết kế hoàn chỉnh một trang Web.
- Viết được code để xử lý các kỹ thuật liên quan đến trang Web.
2. Nội dung chương:
		2.1. Tạo Project với ASP.NET.
		2.2. Thiết kế hoàn chỉnh trang Web.	
		2.3. Viết code cho giao diện trang Web.
		2.4. Chạy thực nghiệm và theo dõi kết quả.
Bài 6: Triển khai ứng dụng Web					Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Biết được cách sử dụng các trình duyệt Web để truy cập trang Web trên các máy tính khác nhau. 
- Biết được cách publish một Website lên host.
2. Nội dung chương:
		2.1 Tạo ứng dụng Web trên IIS.
		2.2 Cung cấp địa chỉ IP cho các máy truy cập vào Website.
		2.3 Sử dụng công cụ Web Deployment Setup.
		2.4 Publish website lên host.
Bài 7: Sử dụng Ajax cho ứng dụng Web				Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Biết được cách sử dụng Ajax để truy xuất đối tượng XmlHttpRequest. 
- Viết được code truy xuất các đối tượng XmlHttpRequest bằng Ajax.
2. Nội dung chương:
		2.1 Tạo Project với ASP.NET.
		2.2 Sử dụng Ajax với đối tượng XmlHttpRequest.
		2.3 Viết code sử dụng Ajax cho trang Web
		2.4 Chạy thực nghiệm và theo dõi kết quả.
Bài 8: Bảo mật Website				Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Biết được cách bảo mật mọi thứ có trên trang Web. 
- Viết được code sử dụng quyền đăng nhập để tăng tính bảo mật cho trang Web.
2. Nội dung chương:
		2.1 Tạo Project với ASP.NET
		2.2 Thiết kế trang Login
		2.3 Viết code cho trang Login để đăng nhập quyền truy cập Website
	2.4 Chạy thực nghiệm và theo dõi kết quả.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình Keil C, Proteus, Netsupport School.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ 	Trình bày và xây dựng được các ứng dụng ASP.NET chạy trên các hệ thống khác nhau.
+	Nhận biết và so sánh được các ứng dụng ASP.NET trên các hệ thống khác nhau.
· Kỹ năng:
+   Xây dựng và cài đặt được các ứng dụng ASP.NET cho từng hệ thống khác nhau.
+	Sử dụng được các kiến thức về lập trình ASP.NET để tạo ra các ứng dụng chạy trên từng hệ thống cụ thể.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Các bài tập mở rộng và nâng cao.
2. Phương pháp: 
	Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:
· Sản phẩm được tạo ra theo tiêu chuẩn phần mềm.
· Thời gian thực hiện.
· Thẩm mỹ.
· Thái độ thực hiện và bảo đảm tính đúng đắn 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ trung cấp nghề ngành Lập trình máy tính và Thiết kế trang Web.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng các công cụ mô phỏng để mô phỏng cho sinh viên cách xây dựng và cài đặt một ứng dụng ASP.NET chạy trên một hệ thống cụ thể.
+ Cho ví dụ và mô phỏng cách tạo ra một ứng dụng ASP.NET theo một hệ thống cụ thể nào đó, giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các ứng dụng ASP.NET trên các hệ thống khác nhau.
· Đối với người học:	
+ Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Kiến thức về kỹ thuật lập trình của ngôn ngữ lập trình ASP.NET (C#) áp dụng trên trang Web.
- Cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng các ứng dụng Web
- Cách thức sử dụng ngôn ngữ lập trình C# để lập trình và xây dựng các ứng dụng Web.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình Lập trình ASP.NET – Khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM.
[2] Giáo trình lập trình Web với ASP.NET, Th.S Nguyễn Minh Đạo, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Tp. HCM, 2014.
[3] Build Your Own ASP.NET 4 Website Using C#, Cristian Darie, Wyatt Barnett, and Tim Posey, 2011.
[4] Apress Pro ASP.NET 4 in C#, Matthew MacDonald, Adam Freeman, and Mario Szpuszta, 2010.
[5] Apress Applied ASP.NET 4 in Context, Adam Freeman. 2016. 
[6] http://www.glib.hcmus.edu.vn (Thư viện Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM)
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2021	TRƯỞNG KHOA
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